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BÀI 2. DÃY SỐ
A . KIẾN THỨC SÁCH GIÁO KHOA CẦN CẦN NẮM

I. ĐỊNH NGHĨA

1. Định nghĩa dãy số
Mỗi hàm số 
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 xác định trên tập các số nguyên dương 
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 được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số).
Kí hiệu:
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Người ta thường viết dãy số dưới dạng khai triển
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trong đó 
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 là số hạng đầu, 
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 và là số hạng tổng quát của dãy số.

2. Định nghĩa dãy số hữu hạn
Mỗi hàm số 
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 xác định trên tập 
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 được gọi là một dãy số hữu hạn.
Dạng khai triển của nó là 
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II. CÁCH CHO MỘT DÃY SỐ
1. Dãy số cho bằng công thức của số hạng tổng quát
2. Dãy số cho bằng phương pháp mô tả
3. Dãy số cho bằng phương pháp truy hồi
Cách cho một dãy số bằng phương pháp truy hồi, tức là:
a) Cho số hạng đầu (hay vài số hạng đầu).

b) Cho hệ thức truy hồi, tức là hệ thức biểu thị số hạng thứ 
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 qua số hạng (hay vài số hạng) đứng trước nó.
III. DÃY SỐ TĂNG, DÃY SỐ GIẢM VÀ DÃY SỐ BỊ CHẶN
1. Dãy số tăng, dãy số giảm
Dãy số 
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 được gọi là dãy số tăng nếu ta có 
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 với mọi 
[image: image19.wmf]*

.

n

Î

¥


Dãy số 
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 được gọi là dãy số giảm nếu ta có 
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Chú ý: Không phải mọi dãy số đều tăng hoặc giảm. Chẳng hạn, dãy số 
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 tức là dãy 
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 không tăng cũng không giảm.
2. Dãy số bị chặn
Dãy số 
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 được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số 
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 sao cho
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Dãy số 
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 được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số 
[image: image30.wmf]m

 sao cho
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Dãy số 
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 được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số 
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Lưu y: + Dãy tăng sẽ bị chặn dưới bởi 
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+ Dãy giảm sẽ bị chặn trên bởi 
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B . PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Tìm số hạng của dãy số
PHẦN 1: CÁC VÍ DỤ
Bài toán 1: Cho dãy số 
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 là một biểu thức của 
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Phương pháp:
Tự luận: Thay trực tiếp 
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MTCT: Dùng chức năng CALC:
Nhập: 
[image: image44.wmf]()
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Ví dụ 1: Cho dãy số 
[image: image48.wmf]()

n

u

biết 
[image: image49.wmf]11515

22

5

nn

n

u

éù

æöæö

+-

êú

=-

ç÷ç÷

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû

. Tìm số hạng 
[image: image50.wmf]6

u

.
A. 
[image: image51.wmf]6

7

u

=

.
B. 
[image: image52.wmf]6

8

u

=

.
C. 
[image: image53.wmf]6

9

u

=

.
D. 
[image: image54.wmf]6

10

u

=

.

Lời giải
Chọn B
Cách 1: Giải theo tự luận:
Thế trực tiếp: 
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Cách 2: Dùng chức năng CALC của máy tính cầm tay:
Nhập: 
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Bấm 
[image: image57.wmf]CALC
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Máy hiện: 8
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 Chọn B
Ví dụ 2: Cho dãy số 
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 có số hạng tổng quát 
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. Số 
[image: image62.wmf]167

84

 là số hạng thứ mấy?
A. 
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Lời giải
Chọn C
Cách 1: Giải theo tự luận:
1Giả sử 
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Vậy 
[image: image69.wmf]167
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 là số hạng thứ 250 của dãy số 
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Cách 2: Sử dụng MTCT:

Nhập: 
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Bấm 
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Máy hiện: 
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 Chọn C
Bài toán 2: Cho dãy số 
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 là một biểu thức của 
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). Hãy tìm số hạng 
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Phương pháp:
Tự luận: Tính lần lượt 
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 bằng cách thế 
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MTCT: Cách lập quy trình bấm máy:
- Nhập giá trị của số hạng u1: 
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- Nhập biểu thức của 
[image: image89.wmf](
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 (trong biểu thức của 
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 chỗ nào có 
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- Lặp dấu 
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 lần thứ 
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Ví dụ 3: Cho dãy số 
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. Tìm số hạng 
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Lời giải
Chọn A
Cách 1: Giải theo tự luận:
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Cách 2: Sử dụng MTCT:
Lập quy trình bấm phím tính số hạng của dãy số như sau:

Nhập: 1 
[image: image111.wmf]=
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Lặp dấu 
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Ví dụ 4: Cho dãy số 
[image: image117.wmf]()
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. Tìm số hạng 
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Lời giải
Chọn A
Cách 1: Giải theo tự luận:

Từ giả thiết ta có:
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Cộng theo vế các đẳng thức trên, ta được:
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Cách 2: Sử dụng MTCT:

Lập quy trình bấm phím tính số hạng của dãy số như sau:

Nhập: 1 
[image: image126.wmf]=
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Lặp dấu 
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Bài toán 3: Cho dãy số 
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. Hãy tìm số hạng 
[image: image134.wmf]k

u

.

Phương pháp:
Tự luận: Tính lần lượt 
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MTCT: Cách lập quy trình bấm máy:
- Nhập 
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- Lặp dấu = cho đến khi xuất hiện lần thứ 
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 giá trị của C thì đó chính là giá trị của số hạng 
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Ví dụ 5: Cho dãy số 
[image: image148.wmf]()
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Lời giải
Chọn A
Cách 1: Giải theo tự luận:
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Cách 2: Dùng máy tính cầm tay:
Sử dụng 3 ô nhớ: 
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Lập quy trình bấm máy:
Nhập: 
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Bài toán 4: Cho dãy số 
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Phương pháp:
Tự luận: Tính lần lượt 
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MTCT: Cách lập quy trình bấm máy:
- Sử dụng 3 ô nhớ: 
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- Lập công thức tính un+1 thực hiện gán 
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Cách 2: Dùng máy tính cầm tay:
Sử dụng 3 ô nhớ: 
[image: image216.wmf]A

: chứa giá trị của 
[image: image217.wmf]n



[image: image218.wmf]B

: chứa giá trị của 
[image: image219.wmf]n

u



[image: image220.wmf]C

: chứa giá trị của 
[image: image221.wmf]1

n

u

+


Lập quy trình bấm máy:
Nhập: 
[image: image222.wmf](

)

A

CB1:AA1:BC

A1

=+=+=

+


Bấm 
[image: image223.wmf]CALC

 nhập 
[image: image224.wmf]A1

=

, ấn =, nhập 
[image: image225.wmf]B0

=

 ấn =

Lặp dấu = cho đến khi giá trị của C xuất hiện lần thứ 10 thì đó là giá trị của số hạng 
[image: image226.wmf]11

u

 bằng 5.

Ví dụ 7: Cho dãy số 
[image: image227.wmf]()

n

u

 được xác định bởi: 
[image: image228.wmf]1

1

1

2

2

nn

u

uun

+

ì

=

ï

í

ï

=+

î

. Tìm số hạng 
[image: image229.wmf]50

u

.
A. 
[image: image230.wmf]50

1274,5

u

=

.
B. 
[image: image231.wmf]50

2548,5

u

=

.
C. 
[image: image232.wmf]50

5096,5

u

=

. D
[image: image233.wmf]50

4527,5

u

=

.

Lời giải
Chọn B
Cách 1: Giải theo tự luận:

Từ giả thiết ta có:

[image: image234.wmf]1

21

32

5049

1

2

2.2

2.3

...

2.50

u

uu

uu

uu

=

=+

=+

=+


Cộng theo vế các đẳng thức trên, ta được:


[image: image235.wmf]50

50

2

11

2.(23...50)2.2548,5

22

x

ux

=

=++++=+=

å


Cách 2: Dùng máy tính cầm tay:
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Chọn B
Ta có 
[image: image531.wmf]1

1

1010101020

0

333.333.3

nn

nnnnn

uu

+

+

-

-=-=-=<


Vậy 
[image: image532.wmf]*

11

0,

nnnn

uuuun

++

-<Û<"Î

¥


Câu 4:
 [1D3-2.3-1]Cho dãy số 
[image: image533.wmf]()

n

u

biết 
[image: image534.wmf]2

231

n

unn

=++

. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng

B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm
D. 
[image: image535.wmf](

)

(

)

2

1

21311

n

unn

+

=++++
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Chọn C
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Chọn B
Ta có 
[image: image611.wmf]1

3231

3231

n

unn

nn

=+-+=

+++


Khi đó

[image: image612.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

1

*

11

35343231

32353134

0,

35343231

nn

uu

nnnn

nnnn

n

nnnn

+

-=-

++++++

+-+++-+

=<"Î

++++++

¥


Câu 15:
 [1D3-2.3-3]Cho dãy số 
[image: image613.wmf]()

n

u

biết 
[image: image614.wmf]2

1

n

unn

=-+

. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng

B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm
D. Các số hạng đều dương
Lời giải
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Chọn B
Ta có 
[image: image656.wmf]123

uuu

>>

. Dự đoán dãy số đã cho giảm, ta chứng minh bằng quy nạp

Từ giả thiết thì 
[image: image657.wmf]*

0,

n

un

>"Î

¥


Giả sử 
[image: image658.wmf]1

,2

kk

uuk

-

<³

. Ta chứng minh 
[image: image659.wmf]1

kk

uu

+

<


Thật vậy: 
[image: image660.wmf](

)

(

)

(

)

1

1

11

11

9

33

0

3333

kk

kk

kkkk

kkkk

uu

uu

uuuu

uuuu

-

-

++

--

-

-=-=<Û<

++++

. vậy dãy đã cho là dãy giảm
Câu 21:
 [1D3-2.3-4]Cho dãy số 
[image: image661.wmf]()

n

u

biết 
[image: image662.wmf]111

...

12

n

u

nnnn

=+++

+++

. Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Dãy số tăng

B. Dãy số giảm
C. Dãy số không tăng, không giảm
D. Có hữu hạn số hạng
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Phương pháp 2: Dự đoán và chứng minh bằng phương pháp quy nạp.
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. Mệnh đề nào sau đây đúng ?
A. Dãy số bị chặn.

B. Dãy số bị chặn trên.
C. Dãy số bị chặn dưới.

D. Không bị chặn
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D. Không bị chặn
Lời giải

Chọn A
Ta dự đoán dãy số này bị chặn (dùng máy casio để tính một vài số hạng). Ta sẽ chứng minh bằng quy nạp: 
[image: image812.wmf]21,*

n

un

-££"Î

¥


Với 
[image: image813.wmf]1

n

=

ta có 
[image: image814.wmf]1

21

u

-££

 (đúng)
Giả sử mệnh đề trên đúng với 
[image: image815.wmf]1

nk

=³

: 
[image: image816.wmf]21

k

u

-££



[image: image817.wmf]1

1111

121

2222

21

kk

k

uu

u

+

Þ-££Þ-£-£-

Þ-££


Theo nguyên lí quy nạp ta đã chứng minh được 
[image: image818.wmf]21,*

n

un

-££"Î

¥


Vậy 
[image: image819.wmf]()

n

u

 bị chặn
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Câu 1:
 [1D3-2.4-1] Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
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D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Chọn A
Câu 2:
 [1D3-2.4-1] Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
[image: image832.wmf]31

=-

n

un


A. Bị chặn.
B. Bị chặn trên.
C. Bị chặn dưới.
D. Không bị chặn dưới.
Lời giải

Chọn C
Ta có 
[image: image833.wmf]*

2,

n

un

³"Î®

¥

 Dãy bị chặn dưới

Khi 
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 cũng tiến tới dương vô cực nên dãy số không bị chặn trên

Vậy dãy đã cho bị chặn dưới

Câu 3:
 [1D3-2.4-1] Trong các dãy số 
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 cho bởi số hạng tổng quát 
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 sau, dãy số nào bị chặn?
A. 
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Nhận xét: Các dãy số 
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 là các dãy tăng đến vô hạn khi 
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 tăng lên vô hạn nên chúng không bị chặn trên (có thể dùng chức năng TABLE của MTCT để kiểm tra).
Câu 4:
 [1D3-2.4-1] Trong các dãy số 
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Chọn A
Ta có: 
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Câu 5:
 [1D3-2.4-1] Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
[image: image856.wmf]21
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A. Bị chặn.
B. Không bị chặn.
C. Bị chặn trên.
D. Bị chặn dưới.
Lời giải
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Ta có 
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Câu 6:
 [1D3-2.4-2] Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số 
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A. Dãy số tăng, bị chặn.
B. Dãy số giảm, bị chặn.
C. Dãy số không tăng không giảm, không bị chặn.
D. Cả A, B, C đều sai.
Lời giải
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Ta có: 
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Vậy dãy 
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Câu 7:
 [1D3-2.4-2] Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
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A. Bị chặn.
B. Không bị chặn.
C. Bị chặn trên.
D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Chọn A
Ta có: 
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Câu 8:
 [1D3-2.4-2] Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
[image: image871.wmf]2
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A. Bị chặn.
B. Không bị chặn.
C. Bị chặn trên.
D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Chọn C
Ta có: 
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Câu 9:
 [1D3-2.4-1] Trong các dãy số 
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Chọn C
Câu 10:
 [1D3-2.4-2] Trong các dãy số 
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Chọn C
Ta có 
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Câu 11:
 [1D3-2.4-2] Trong các dãy số 
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 cho dưới đây dãy số nào là dãy số bị chặn ?
A. 
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Lời giải

Chọn D
Ta có 
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Câu 12:
 [1D3-2.4-2] Xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy số sau: 
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A. Tăng, bị chặn.
B. Giảm, bị chặn.
C. Tăng, chặn dưới.
D. Giảm, chặn trên.
Lời giải

Chọn A
Ta có 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image897.wmf]1
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Vậy dãy 
[image: image899.wmf]()

n

u
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Câu 13:
 [1D3-2.4-2] Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số 
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A. Tăng, bị chặn.
B. Giảm, bị chặn.
C. Tăng, chặn dưới.
D. Giảm, chặn trên.
Lời giải

Chọn C
Ta có: 
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Mặt khác: 
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Vậy dãy 
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Câu 14:
 [1D3-2.4-2] Cho dãy số 
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 bị chặn trên bởi số nào dưới đây?
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Chọn B
Ta có 
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Câu 15:
 [1D3-2.4-2] Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số 
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A. Tăng, bị chặn trên.
B. Tăng, bị chặn dưới.
C. Giảm, bị chặn trên.
D. Cả A, B, C đều sai.
Lời giải

Chọn B
Ta có: 
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 bị chặn dưới.

Câu 16:
 [1D3-2.4-2] Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số 
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A. Tăng, bị chặn trên.
B. Tăng, bị chặn dưới.
C. Giảm, bị chặn.
D. Cả A, B, C đều sai.
Lời giải

Chọn C
Ta có: 
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 ,1

nn

uun

+

Þ<"³Þ

 dãy 
[image: image930.wmf]()

n

u

 là dãy số giảm.
Mặt khác: 
[image: image931.wmf]01
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Câu 17:
 [1D3-2.4-3] Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số 
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A. Tăng, bị chặn trên.
B. Tăng, bị chặn dưới.
C. Giảm, bị chặn.
D. Cả A, B, C đều sai.
Lời giải

Chọn C
Ta có: 
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Câu 18:
 [1D3-2.4-2] Cho dãy số 
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A. 0.
B. 1.
C. 
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D. Không bị chặn trên.
Lời giải

Chọn C
Ta có 
[image: image944.wmf]1
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Câu 19:
 [1D3-2.4-2] Cho dãy số 
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 bị chặn dưới bởi số nào dưới đây?
A. 0.
B. 
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Lời giải

Chọn C

[image: image953.wmf]5

sin5cos510

MTCT

n

uu

¾¾¾®=-<-<¾¾®
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Câu 20:
 [1D3-2.4-2] Cho dãy số 
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Câu 21:
 [1D3-2.4-3] Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
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A. Bị chặn.
B. Không bị chặn.
C. Bị chặn trên.
D. Bị chặn dưới.
Lời giải
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Lại có: 
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Câu 22:
 [1D3-2.4-3] Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
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A. Bị chặn.
B. Không bị chặn.
C. Bị chặn trên.
D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Chọn A
Ta có: 
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Câu 23:
 [1D3-2.4-3] Xét tính tăng, giảm và bị chặn của dãy số 
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A. Dãy số tăng, bị chặn.

B. Dãy số tăng, bị chặn dưới.
C. Dãy số giảm, bị chặn trên.
D. Cả A, B, C đều sai.
Lời giải

Chọn A
Ta có: 
[image: image982.wmf]1
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 dãy 
[image: image983.wmf]()
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 là dãy số tăng.
Do 
[image: image984.wmf]1111
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[image: image985.wmf]12, 1
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 dãy 
[image: image986.wmf]()
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 là dãy bị chặn.
Câu 24:
 [1D3-2.4-4] Xét tính bị chặn của các dãy số sau: 
[image: image987.wmf]1

1

1

1

2

,(2)

1

-

-

=

ì

ï

+

í

=³

ï

+

î

n

n

n

u

u

un

u


A. Bị chặn.
B. Không bị chặn.
C. Bị chặn trên.
D. Bị chặn dưới.
Lời giải

Chọn A
Bằng quy nạp ta chứng minh được 
[image: image988.wmf]12
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 nên dãy 
[image: image989.wmf]()

n

u

 bị chặn.
Câu 25:
 [1D3-2.4-4] Xét tính tăng giảm và bị chặn của dãy số sau: 
[image: image990.wmf]1
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A. Tăng, bị chặn.

B. Giảm, bị chặn.
C. Tăng, chặn dưới, không bị chặn trên.
D. Giảm, chặn trên, không bị chặn dưới.
Lời giải

Chọn B
Trước hết bằng quy nạp ta chứng minh: 
[image: image991.wmf]12,  
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Điều này đúng với 
[image: image992.wmf]1
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1

12

2

+

+

<=<

n

n

u

u

 nên ta có đpcm.
Mà 
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Vậy dãy 
[image: image996.wmf]()
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 là dãy giảm và bị chặn.
Dạng 4: Tính tổng của dãy số
Dạng 4.1: Tính tổng của dãy số cách đều


Phương pháp giải
Giải sử cần tính tổng: 
[image: image997.wmf]12
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[image: image998.wmf]1
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Ta có: 
[image: image999.wmf](
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Từ đó suy ra: 
[image: image1000.wmf](
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- Trắc nghiệm:
Công thức tính nhanh:
+ Số hạng tổng quát của dãy số cách đều là: 
[image: image1001.wmf](
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với d là khoảng cách giữa 2 số hạng
+ Số số hạng = (số hạng cuối – số hạng đầu): (khoảng cách) + 1
+ Tổng = (số hạng đầu + số hạng cuối)•(số số hạng): 2
- Casio

Bước 1: Từ công thức của tổng tìm số hạng tổng quát của tổng (nếu chưa có) và số số hạng.

Bước 2: Sử dụng công cụ tính: 
[image: image1002.wmf]å

(Bấm: qi) 
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 nhập số hạng tổng quát của dãy số 
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 nhập 
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 chạy từ 1 tới 
[image: image1006.wmf]n
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 số số hạng 
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 = (Kết quả).

PHẦN 1: CÁC VÍ DỤ

Ví dụ 1: Tính 
[image: image1008.wmf]135...4001
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A. 
[image: image1009.wmf]4004001

.
B. 
[image: image1010.wmf]2002001
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C. 
[image: image1011.wmf]4020001

.
D. 
[image: image1012.wmf]2020001
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Lời giải
Chọn A
+) Giải tự luận:
Ta có: 
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+) Giải theo phương pháp trắc nghiệm:
Số số hạng: 
[image: image1017.wmf]40011
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Tổng: 
[image: image1018.wmf](14001).2001
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+) Giải theo Casio

Công thức số hạng tổng quát của dãy là: 
[image: image1019.wmf]1
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Số số hạng của dãy là 2001

Nhập máy tính cho ta kết quả: 4004001

+) Những sai lầm thường gặp:
- Tính sai số số hạng của dãy

- Tìm sai công thức số hạng tổng quát của dãy số khi làm với máy tính Casio

Lời bình: Nhận thấy việc tìm số hạng tổng quát của dãy đối với HS trung bình, yếu là tương đối khó khăn. Vì thế ta nên sử dụng công thức giải nhanh để tìm số số hạng và tổng của dãy một cách nhanh chóng. Ở bài tập này thì việc vận dụng công thức tính nhanh sẽ nhanh hơn Casio nhé các em!

Ví dụ 2: Cho tổng 
[image: image1020.wmf]()246...2
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[image: image1021.wmf]30
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A. 
[image: image1022.wmf]900
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B. 
[image: image1023.wmf]930
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C. 
[image: image1024.wmf]901

.
D. 
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Lời giải
Chọn B
+) Giải tự luận:
Ta có: 
[image: image1026.wmf]50

24660

S

=+++¼+




[image: image1027.wmf]2(260)(458)(656)(602)

S

=++++++¼++

 (có 30 ngoặc đơn)
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Số hạng thứ 30: 
[image: image1029.wmf]50
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 Số số hạng: 
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 Tổng: 
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+) Giải theo Casio

Công thức số hạng tổng quát của dãy là: 
[image: image1032.wmf]2
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Số số hạng của dãy là: 
[image: image1033.wmf]30


Nhập máy tính cho ta kết quả: 
[image: image1034.wmf]930


Những sai lầm thường gặp:
- Tìm sai số hạng thứ
[image: image1035.wmf]n

.

Lời bình: Trong bài tập này HS cần chú ý tới số hạng tổng quát trong dãy đã cho sẵn. Từ đó sử dụng để tìm số hạng thứ n hoặc sử dụng trong việc bấm máy tính Casio một cách nhanh chóng tìm được kết quả.
Ví dụ 3: Cho dãy số 
[image: image1036.wmf](
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 Khi đó tổng 
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 số hạng đầu tiên là:
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải
Chọn C
+) Giải tự luận:
Ta có:
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+) Giải theo phương pháp trắc nghiệm:
Số hạng thứ 100: 
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Số số hạng: 
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Tổng: 
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+) Giải theo Casio

Công thức số hạng tổng quát của dãy là: 
[image: image1052.wmf]1503(1)3153
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Số số hạng của dãy là: 
[image: image1053.wmf]100
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Nhập máy tính cho ta kết quả: 
[image: image1054.wmf]150


Những sai lầm thường gặp:
- Tìm sai số hạng thứ n của dãy

- Tìm sai công thức số hạng tổng quát của dãy số khi làm với máy tính Casio

Lời bình: HS cần ghi nhớ công thức số hạng tổng quát của dãy số cách đều để sử dụng tìm số hạng thứ 
[image: image1055.wmf]n

 và rút ra công thức số hạng tổng quát của dãy một cách nhanh chóng để xử lý bài toán.
PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1:
 [1D3-3.5-1] Tổng: 
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Lời giải
Chọn D
Ta có 
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Câu 2:
 [1D3-3.5-1] Tổng: 
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Lời giải
Chọn A
Ta có 
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Câu 3:
 [1D3-3.5-1] Giá trị của tổng: 
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Chọn B
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Câu 4:
 [1D3-3.5-1] Tổng: 
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Lời giải
Chọn B
Ta có 
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Câu 5:
 [1D3-3.5-1] Giá trị của tổng: 
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Chọn C
Ta có 
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Câu 6:
 [1D3-3.5-2] Cho tổng: 
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Lời giải
Chọn A
Ta có 
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Câu 7:
 [1D3-3.5-2] Cho tổng: 
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Chọn C
Ta có 
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Câu 8:
 [1D3-3.5-2] Tìm 
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Câu 9:
 [1D3-3.5-2] Tìm 
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Câu 10:
 [1D3-3.5-2] Tính giá trị biểu thức: 
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Câu 11:
 [1D3-3.5-3] Cho tổng: 
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Câu 12:
 [1D3-3.5-3] Tìm 
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Dạng 4.2: Tính tổng của dãy số bằng phương pháp khử liên tiếp


Phương pháp giải
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Làm tương tự như dạng 1
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Những sai lầm thường gặp:
- Tách sai các số hạng

- Tìm sai số hạng tổng quát của dãy số

Lời bình: Học sinh cần chuyển các số hạng của dãy về đúng dạng và tách theo công thức:
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Những sai lầm thường gặp:

- Tách sai các số hạng
Lời bình: Học sinh cần chuyển các số hạng của dãy về đúng dạng và tách theo công thức:
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Số số hạng của dãy là: 
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Những sai lầm thường gặp:
- Tách sai các số hạng

Lời bình: Học sinh cần chuyển các số hạng của dãy về đúng dạng và tách theo công thức:
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PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
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Dạng 4.4: Tính tổng bằng cách đưa về các tổng đã biết
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Dạng 5: Xác định công thức số hạng tổng quát của dãy số
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[image: image1753.wmf]n

 vào từng đáp án.
Ví dụ 1: Dãy số có các số hạng cho bởi: 
[image: image1754.wmf]1234
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 có số hạng tổng quát là công thức nào dưới đây?
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Vì 
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B. Ta kiểm tra 
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Xét đáp án C: 
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 Chọn C
Xét đáp án D: 
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Nhận xét: 
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Ví dụ 2: Cho dãy số 
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 Số hạng tổng quát 
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 của dãy số là số hạng nào dưới đây?
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Chọn B
Từ công thức 
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Xét đáp án A với 
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Xét đáp án B, ta thấy đều thỏa mãn. Chọn B
Xét đáp án C với 
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Ví dụ 3: Cho dãy số 
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 Số hạng tổng quát 
[image: image1777.wmf]n
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 của dãy số là số hạng nào dưới đây?
A. 
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Chọn A
Kiểm tra 
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Xét đáp án A: 
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Hoặc kiểm tra: 
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Xét đáp án D: 
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Hoặc kiểm tra: 
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PHẦN 2: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1:
 [1D3-2.1-1] Cho dãy số có các số hạng đầu là:
[image: image1788.wmf]5;10;15;20;25...

. Số hạng tổng quát của dãy số này là:
A. 
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)

51

n

un

=-

.
B. 
[image: image1790.wmf]5

n

un

=

.
C. 
[image: image1791.wmf]5

n

un

=+

.
D. 
[image: image1792.wmf]51

n

un

=+

.
Lời giải

Chọn B
Câu 2:
 [1D3-2.1-1] Cho dãy số có các số hạng đầu là:
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.Số hạng tổng quát của dãy số này là:
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Chọn C
Câu 3:
 [1D3-2.1-2] Cho dãy số có các số hạng đầu là: 
[image: image1798.wmf]8;15;22;29;36...

.Số hạng tổng quát của dãy số này là:
A. 
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Chọn C
Câu 4:
 [1D3-2.1-1] Cho dãy số có các số hạng đầu là:
[image: image1803.wmf]1;1;1;1;1...
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.Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng
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Câu 5:
 [1D3-2.1-3] Cho dãy số 
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. Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số trên.
A. 
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Chọn B
Ta có
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Thật vậy, theo công thức truy hồi ta có 
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Vậy theo nguyên lý quy nạp ta dã chứng minh được 
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Câu 6:
 [1D3-2.1-2] Cho dãy số có các số hạng đầu là:
[image: image1822.wmf]0.1;0.01;0.001;0.0001...

. Số hạng tổng quát của dãy số này có dạng?
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Chọn A
Ta có

[image: image1827.wmf]1

2

2

3

3

1

0.1

10

1

0.01

10

1

0.001

10

u

u

u

==

==

==


…

Dự đoán 
[image: image1828.wmf]==

14243

0

1

0.00...01

10

n

n

nsè

u

.
Câu 7:
 [1D3-2.1-3] Cho dãy số 
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. Xác định công thức của số hạng tổng quát.
A. 
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Câu 8:
 [1D3-2.1-2] Cho dãy số có các số hạng đầu là: 
[image: image1837.wmf]2345
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Số hạng tổng quát của dãy số này là?
A. 
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Từ các số hạng đầu tiên của dãy số ta dự đoán 
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Câu 9:
 [1D3-2.1-3] Cho dãy số 
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.Số hạng tổng quát 
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Chọn B
Theo công thức truy hồi ta có 
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Cộng vế theo vế các đẳng thức trên ta được 
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Câu 10:
 [1D3-2.1-4] Cho dãy số 
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)

n

u

 với 
[image: image1854.wmf](

)

1

2

1

1

1

n

nn

u

uu

+

=

ì

ï

í

=+-

ï

î

. Số hạng tổng quát 
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Ta chứng minh dự đoán bằng quy nạp

+ Với 
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Thật vậy, theo công thức truy hồi ta có 
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Vậy theo nguyên lý quy nạp ta chứng minh được 
[image: image1866.wmf]=

n

un


Câu 11:
 [1D3-2.1-4] Cho dãy số 
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. Số hạng tổng quát 
[image: image1869.wmf]n
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Ta chứng minh dự đoán bằng quy nạp
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Thật vậy, theo công thức truy hồi ta có 
[image: image1880.wmf](
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Vậy theo nguyên lý quy nạp ta chứng minh được 
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Câu 12:
 [1D3-2.1-4] Cho dãy số 
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. Số hạng tổng quát 
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A. 
[image: image1885.wmf](

)

(

)

121

1

6

n

nnn

u

++

=+

.
B. 
[image: image1886.wmf](

)

(

)

122

1

6

n

nnn

u

-+

=+

.
C. 
[image: image1887.wmf](

)

(

)

121

1

6

n

nnn

u

--

=+

.
D. 
[image: image1888.wmf](

)

(

)

122

1

6

n

nnn

u

+-

=+

.

Lời giải
Chọn C
Từ công thức truy hồi ta có 
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Cộng vế theo vế các đẳng thức trên ta được
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Câu 13:
 [1D3-2.1-3] Cho dãy số 
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. Số hạng tổng quát 
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Từ công thức truy hồi 
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Cộng vế theo vế các đẳng thức trên ta được
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Câu 14:
 [1D3-2.1-4] Cho dãy số 
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. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:
A. 
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Ta có thể chứng minh công thức dự đoán trên bằng quy nạp

Câu 15:
 [1D3-2.1-3] Cho dãy số 
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. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:
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Ta có thể chứng minh công thức dự đoán trên bằng quy nạp

Câu 16:
 [1D3-2.1-3] Cho dãy số 
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. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này là:
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Ta có thể chứng minh công thức dự đoán trên bằng quy nạp

Câu 17:
 [1D3-2.1-3] Cho dãy số 
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. Công thức số hạng tổng quát của dãy số này:
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Ta có thể chứng minh công thức dự đoán trên bằng quy nạp

Câu 18:
 [1D3-2.1-4] Cho dãy số 
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. Xác định công thức tổng quát của dãy 
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Cộng vế theo vế các đẳng thức trên ta được
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Câu 19:
 [1D3-2.1-4] Cho dãy số 
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. Tìm công thức số hạng tổng quát của dãy số đó.
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Từ 
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Câu 20:
 [1D3-2.1-4] Tìm công thức tổng quát của dãy số cho bởi 
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Ta có thể chứng minh công thức dự đoán trên bằng quy nạp
Câu 21:
 [1D3-2.1-3] Tìm số hạng tổng quát của dãy số cho bởi công thức truy hồi sau 
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Ta có thể chứng minh công thức dự đoán trên bằng quy nạp
Câu 22:
 [1D3-2.1-4] Cho dãy số 
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Khi đó
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. Ta lại có 
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